
 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số: 126  /QĐ-STP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Bằng, ngày 23  tháng 11 năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Kiện toàn Đội phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ  

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa 

cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Tư pháp tỉnh 

Cao Bằng gồm các đồng chí có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Đội phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh 

đạo cơ quan thực hiện các nhiệm vụ như sau: 

1. Xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy; 

2. Tham gia học tập, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy theo 

quy định; 

3. Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy khi có sự cố xảy ra; 

4. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 82/QĐ-STP ngày 05/8/2021 của Giám đốc Sở Tư pháp. Chánh Văn phòng, 

Thủ trưởng các Phòng, Trung tâm thuộc Sở và các thành viên có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT. 

   GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

               Bàn Thanh Hiền 

 

 



DANH SÁCH 

Đội Phòng cháy và chữa cháy cơ quan Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-STP ngày     /11/2022 

của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng) 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CHỨC VỤ 

1 Nông Văn Dự Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước 

Đội trưởng 

2 Nguyễn Ngọc Huân Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp  

Đội phó 

 

3 Hoàng Văn Tuấn 

 

Văn phòng Sở Tổ trưởng tổ 1 

4 Mạc Hải Đường Văn phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành viên tổ 1 

5 Nông Thị Hà  Phòng Xây dựng văn bản và Phổ 

biến giáo dục pháp luật  

6 
Long Thị Vân Anh Phòng Xây dựng văn bản và phổ 

biến, giáo dục pháp luật 

7 Nguyễn Thị Thu Trang Phòng Thanh tra 

8 Nguyễn Thanh Hải Phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ 

tư pháp  

9 Triệu Bằng Giang Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước 

10 Sầm Thị Lưu Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước 

11 Sầm Thu Lan Phòng Công chứng số 1 Tổ trưởng tổ 2 

12 Đàm Nhật Lệ Phòng Công chứng số 1 
 

 

 

 

Thành viên tổ 2 

13 Hoàng Ngọc Hân  Phòng Công chứng số 1 

14 Triệu Thị Xuyến Phòng Công chứng số 1 

15 Lê Thị Thư Phòng Công chứng số 1 



16 Lê Văn Thiệu Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Tổ trưởng tổ 3 

17  Đặng Anh Tiến Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
 

 

 

Thành viên tổ 3 18 Nông Văn Hoài Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

19 Nông Hoàng Hà Ly Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

20 Đàm Thị Hồng Chuyên Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 

 

(Danh sách ấn định gồm 20 người) 
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